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 I 

 RÀ SOÁT THEO QUY HOẠCH TỈNH TẠI QUYẾT 

ĐỊNH SỐ 72/QĐ-TTg NGÀY 17/01/2024 CỦA THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 

TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM 

NHÌN ĐẾM 2050 

      1 

Xây mới tuyến đường tỉnh 604 cấp đường IV ĐB điểm 

đầu giao QL14G tại Đông Giang, điểm cuối QL14H 

huyện Duy Xuyên

                  6,75  xã Ba 

      2  Nâng cấp đập thủy lợi Nà Hoa                   0,50  xã Tư 

      3  Kè chống sạt lở suối Hiệp, Nhiều                   0,60  xã Kà Dăng 

      4  Kè ven sông nội thị - thị trấn Prao, huyện Đông Giang                   1,00  Prao 

      5  Kè chống sạt lở suối Tu Ngung, A Dung                   0,50  A Rooih 

      6  Nhà máy nước thị trấn Prao                   0,20  Prao 

      7  Nhà máy nước sông Vàng                   0,20  xã Ba 

      8  Đập Pa Ngôh, Chi Na xã A Ting                   1,00  A Ting 

      9  Đập Raroohi xã Sông Kôn                   0,50  Sông Kôn 

    10  Đập Thôn Ngật xã Jơ Ngây                   0,50  Jơ Ngây 

    11  Cụm công nghiệp Jơ Ngây                 15,00  Jơ Ngây 

    12  Cửa hàng xăng dầu xã Jơ Ngây                   0,20  Jơ Ngây 

    13  Cửa hàng xăng dầu xã Za Hung                   0,20  Za Hung 

    14  Cửa hàng xăng dầu xã Kà Dăng                   0,20  Kà Dăng 

    15  Khai thác khoáng sản cát sỏi DG3 (Thôn 6, Xã Ba KV1)                   2,95  xã Ba 

    16 
 Khai thác khoáng sản cát sỏi DG-BS01 (Thôn Xà Nghìn, 

xã Za Hung) 
                  0,70  Za Hung 

    17 
 Khai thác khoáng sản cát sỏi DG-BS03 (Thôn  6, Xã Ba 

KV2) 
                  3,50  xã Ba 

    18 
 Khai thác khoáng sản đất xây dựng DG22 (Mỏ sông 

Bung 5, A Sờ, Mà Cooih) 
                  2,51  Mà Cooih 

    19 
 Khai thác khoáng sản đất xây dựng DG23 (Thôn La 

Đàng, xã Jơ Ngây) 
                  4,60  Jơ Ngây 

    20 
 Khai thác khoáng sản đất xây dựng DG14 (Thôn Bốn, xã 

Ba) 
                  1,00  xã Ba 

 Khai thác khoáng sản đất xây dựng DG13 (Thôn Bhơ 

hoồng, xã Sông Kôn) 
                  3,00  Sông Kôn 

    22 
 Khai thác khoáng sản đất xây dựng DG15 (Thôn Ba 

Liêng, xã A Ting ) 
                  2,40  A Ting 

    23 
 Khai thác khoáng sản đất xây dựng DG20 (Thôn 4, xã 

Ba ) 
                  4,68  xã Ba 

    24 
 Khai thác khoáng sản đất san lấp DG-BS11 (Dinh 2, TT 

P'Rao) 
                19,71  Prao 

    25 
 Khai thác khoáng sản đất san lấp DG-BS12 (Thôn Pơ 

Nai 2, Tà Lu) 
                25,34  Tà Lu 

 STT  Danh mục/công trình 
 Tổng diện 

tích dự án (ha) 

 Địa điểm (đến cấp 

xã) 
 Ghi chú 
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SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 HUYỆN ĐÔNG GIANG 



    26 
 Khai thác khoáng sản đất san lấp DG-BS13 (Thôn K8 

Sông Kôn) 
                30,30  Sông Kôn 

    27  Khai thác khoáng sản đất sét DG2B                 20,00  xã Ba 

    28 
 Khai thác khoáng sản đất sét DG-BS07 (Thôn Đha Mi, 

xã Ba ) 
                40,40  xã Ba 

 II 

 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG/BAN HUYỆN ĐÔNG 

GIANG 

 2.1 
 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng - phát triển quỹ 

đất huyện 

      1  Hệ thống chiếu sáng đường ĐT 609 An Điềm - A Sờ                   0,50 
 Mà Cooih + Kà 

Dăng 

 2.2  Phòng Kinh tế & Hạ tầng đô thị huyện 

      1  Khắc phục sạc lỡ taluy âm tuyến đường ĐH17.ĐG                   2,74  xã Ba 

 2.3  Công an huyện 

      1  Đội cảnh sát PCCC và CNCH                   0,30  Jơ Ngây 

      2  Đồn công an các CCN (02 đồn CA, 01 ha/đồn)                   2,00  xã Ba, Mà Cooih 

 2.4  Ban chỉ huy quân sự huyện 

      1  Mở rộng Ban chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang                   0,72  Prao 

 III 

 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ UBND XÃ/THỊ TRẤN HUYỆN 

ĐÔNG GIANG 

 3.1  UBND thị trấn Prao 

      1 
 Xây dựng mới đường A Duông 2 (chiều dài khoảng 

5kmx7m) 
                  3,00  Prao 

      2 
 Xây dựng mới đường từ nhà A Râl Mát đến nhà ALăng 

Quế Đìu 
                  0,15  Prao 

      3  KDC từ nhà Zơ Râm Đ Hông đến nhà Ating Xinh                   0,50  Prao 

      4  KDC đường Prao - Tà Lu                   0,50  Prao 

      5 
 Mở rộng KDC từ đường Võ Nguyên Giáp đến nhà Zơ 

Râm Chơr 
                  0,50  Prao 

 3.2 
 UBND xã Ba (không đăng ký danh mục phát sinh cần 

điều chỉnh) 

 3.3  UBND xã Tư 

      1 
 Xây dựng mới đường từ trại Nguyễn Văn Ép đến sân vận 

động xã Tư 
                  1,50  xã Tư 

 3.4  UBND xã A Ting 

      1  Xây dựng trụ sở UBND xã A Ting                   0,26  A Ting 

 3.5  UBND xã Jơ Ngây 

      1  Đường trung tâm xã Jơ Ngây                   3,30  Jơ Ngây 

 3.6 
 UBND xã Sông Kôn (không đăng ký danh mục phát 

sinh cần điều chỉnh) 

 3.7  UBND xã Tà Lu 

      1 
 Xây mới cầu đi qua suối Tà Lu (tại nhà ông Bríu Đâu 

thôn Areh - Đh ồng) 
                  0,02  Tà Lu 

      2 
 Xây mới cầu đi qua suối Tà Lu (tại nhà ông A Lăng 

Vinh đến giáp đường BTBT) thôn Areh - Đh ồng) 
                  0,30  Tà Lu 

      3 
 Đường dân sinh từ nhà ông Hồ Đường đến nhà Briu 

Hương) 
                  0,70  Tà Lu 

 3.8 
 UBND A Rooih (không đăng ký danh mục phát sinh 

cần điều chỉnh) 

 3.9  UBND Za Hung 



      1  Đường nối từ cánh đồng chơ đu đến suối Ka Nung                   0,50  Za Hung 

 3.10  UBND Mà Cooih 

      1  Thao trường bẳn                    1,50  Mà Cooih 

      2  Các tuyến GTNT trên địa bàn xã (theo QH chung của xã)                    2,10  Mà Cooih 

 3.11  UBND Kà Dăng 

      1  Cây xăng xã Kà Dăng                   0,20  Kà Dăng 

 IV 

 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH 

TỪ QUỸ ĐẤT DỰ PHÒNG ĐĂNG KÝ TRONG 

CÁC KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HẰNG NĂM 

VÀ CÁC DANH MỤC DỰ PHÒNG KHÁC TRONG 

GIAI ĐOẠN TỚI 

      1 

 Di dời Đài quan sát phòng không Đ75-4 (thuộc dự án: 

Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy 

cơ sạt lỡ đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao). 

Hạng mục: Xây dựng hệ thống đường giao thông, điện, 

nước đài quan sát phòng không Đ75-4 

                  1,29  Prao 

      2  Cầu sông Vầu tại xã Ba                   0,45  xã Ba 

      3  Cầu cụm dân cư thôn 1 Quyết Thắng                   0,15  xã Ba 

      4  Nâng cấp, sữa chửa tuyến đường vào thôn A Rớch                   1,34  A Ting 

      5  Đường trung tâm xã Jơ Ngây                   3,30  Jơ Ngây 

      6 
 Đường tuyến vào khu thể thao xã (tuyến đường vào khu 

trung tâm xã, trường tiểu học và THCS za hung) 
                  0,07  Za Hung 

      7 

 Tuyến đường GTNT trục xã thôn A Xanh - Gố, đoạn từ 

đường HCM nhà ông A Lăng Hùng đến đường thị trấn 

Prao - Tà Lu - Za Hung 

                  0,87  Za Hung 

      8 
 Cầu bản qua suối Ka Nung và đường vào khu sản xuất 

cánh đồng A Tông. 
                  0,10  Za Hung 

      9 

 Di dời đường dây điện (thuộc dự án đường nội thị phía 

Đông kết hợp hạ có đồi kiểm lâm và khu dân cư thị trấn 

Prao) 

                  0,01  Prao 

    10 

  Di dời đường đây trung, hạ thế GPMB xây dựng công 

trình nâng cấp mở rộng đường ĐT. 609, đoạn An Điềm-A 

Sờ.  

                  0,01  Kà Dăng 

    11 

 Di dời VNPT Quảng Nam  (thuộc dự án: Đường nội thị 

phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lỡ đồi 

kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao) 

                  0,01  Prao 

    12  Trường THPT Quang Trung                   1,80  Prao  Xin giao đất 

    13 
 Khu di tích thành lập Lực lượng An ninh Vũ trang tỉnh 

Quảng Nam 
                  0,77  Sông Kôn  Xin giao đất 

    14 
 Xây dựng trụ sở làm việc BCHQS các xã/thị trấn (định 

hướng ngoài trụ sở UBND) 
                  1,50  Toàn huyện 


